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Số: 129/BYT-KCB
V/v phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng hạng IV thực hiện kỹ thuật PHCN
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024
Kính gửi:  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thời gian gần đây, Bộ Y tế nhận được phản ánh của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB), Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam và một số Hội chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực PHCN kiến nghị về việc Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) một số tỉnh, thành phố tạm dừng chưa thanh toán KBCB Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng (PHCN) do Điều dưỡng hạng IV thực hiện. Bộ Y tế đã tổ chức một số cuộc họp cấp Vụ, Cục; cấp Bộ với các đơn vị liên quan, có sự tham gia của đại diện BHXH Việt Nam để xem xét, thống nhất giải quyết các vướng mắc nêu trên (có Biên bản họp số 1126/BB-BYT ngày 22/8/2023 và Biên bản họp số 1189/BB-BYT ngày 11/9/2023 gửi kèm). Trên cơ sở kết luận của cuộc họp, để việc thanh toán KBCB BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật PHCN do Điều dưỡng hạng IV thực hiện theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia BHYT và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Y tế có ý kiến như sau:
1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn Điều dưỡng hạng IV thực hiện kỹ thuật PHCN
1.1. Theo quy định của các văn bản quy phạm hiện hành, hiện đang cho phép điều dưỡng nói chung trong đó có điều dưỡng hạng IV thực hiện kỹ thuật về phục hồi chức năng, như:
- Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các cơ sở phục hồi chức năng có quy định kỹ thuật viên PHCN nói chung tại các Khoản 5, 6, 7, 9 Điều 4 quy định:  “...người được đào tạo chuyên ngành điều dưỡng có trình độ từ trung cấp trở lên và đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về vật lý trị liệu ít nhất 03 (ba) tháng tại các cơ sở đào tạo do Bộ Y tế quy định...”
- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện tại điểm g khoản 1 Điều 6: “Phục hồi chức năng cho người bệnh: Phối hợp với bác sỹ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng và các chức danh chuyên môn khác để lượng giá, chỉ định, hướng dẫn,  thực hiện kỹ thuật PHCN cho người bệnh phù hợp với tình trạng bệnh lý.  Thực hiện một số kỹ thuật PHCN theo quy định để giúp người bệnh phát triển, đạt được, duy trì tối đa hoạt động chức năng và giảm khuyết tật”.
1.2. Về nhu cầu thực tiễn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng là người trực tiếp theo dõi, chăm sóc cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Về yêu cầu chuyên môn, đòi hỏi điều dưỡng cần phải thực hiện một số kỹ thuật phục hồi chức năng cho người bệnh. Ví dụ: điều dưỡng phải biết để thực hiện ngay cho người bệnh khi có nhu cầu như: kỹ thuật chống loét, chống teo cơ cứng khớp và dẫn lưu tư thế...
1.3. Nhu cầu phục hồi chức năng của người bệnh cần được thực hiện ở cơ bản hầu hết các chuyên khoa, đặc biệt với nguyên tắc phục hồi chức năng sớm ở hồi sức tích cực do Covid 19 và các nguyên nhân khác, như tai biến mạch não, sau một số phẫu thuật, tâm thần, tự kỷ... Trong khi nhân lực kỹ thuật viên phục hồi chức năng chưa đủ để bố trí ở tất cả các khoa lâm sàng của bệnh viện.
1.4. Trong chương trình đào tạo của khối ngành sức khỏe nói chung, điều dưỡng được học một số tín chỉ về phục hồi chức năng cơ bản.
2. Nguyên nhân vướng mắc
- Các quy định nêu trên đang gặp vướng mắc tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh.
- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, Điểm a Khoản 1 Điều 4 quy định chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II và Điểm a Khoản 1 Điều 5 quy định chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III được thực hiện kỹ thuật PHCN cho người bệnh. Điều 6 quy định chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV chỉ thực hiện dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng tại nhà theo chỉ định. Tuy nhiên nội dung này chỉ áp dụng với Điều dưỡng hạng IV chưa được đào tạo về PHCN.
- Thông tư số 35/2019/TT-BYT, Điều 7 quy định:
“Điều 7. Phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên: Người hành nghề là điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên được thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.”
- Có thể thấy Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Thông tư số 03/2022/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y cụ thể hóa quy định về chức danh nghề nghiệp và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Luật viên chức số 58/2010/QH12 không phải Thông tư quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn; Thông tư 35/2019/TT-BYT quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn, tại thời điểm đó Bộ Y tế chưa ban hành được danh mục kỹ thuật đi theo phạm vi hành nghề của điều dưỡng do vậy dẫn chiếu theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV là chưa phù hợp.
- Một số văn bản quy định pháp luật và hướng dẫn chuyên môn chưa đồng bộ, chưa đầy đủ và chưa cụ thể dẫn đến có cách hiểu khác nhau.
3. Giải pháp
Bộ Y tế nhận định được vấn đề trên và hiện đang tiến hành hoàn thiện:
3.1. Rà soát và xây dựng lại Bộ danh mục kỹ thuật đã ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 21/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Thông tư số 43/2013/TT-BYT).
3.2. Xây dựng danh mục kỹ thuật gắn với phạm vi chuyên môn của điều dưỡng, Bộ Y tế đang tiến hành sửa đổi Thông tư 35/2019/TT-BYT trong đó có nội dung quy định cụ thể danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng cơ bản mà điều dưỡng có trách nhiệm thực hiện.
4. Đề nghị:
Với những căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam:
4.1. Điều dưỡng hạng IV đã được đào tạo theo quy định tại Thông tư 46/2013/TT-BYT; Thông tư 31/2021/TT-BYT; đồng thời được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cho phép thực hiện bằng văn bản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và được BHYT thanh toán. Đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thanh toán dịch vụ PHCN mà Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) một số tỉnh, thành phố đã tạm dừng chưa thanh toán KBCB BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật PHCN do Điều dưỡng hạng IV đã thực hiện theo đề nghị của các cơ sở KBCB, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam và một số Hội chuyên ngành.
4.2. Trong thời gian chờ ban hành các quy định mới nêu trên (nêu tại mục 3.1; 3.2) Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo các cơ sở KBCB không phân công điều dưỡng hạng IV thực hiện các kỹ thuật PHCN.
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